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1. Luật An toàn thực phẩm, số 55/2010/QH12. 

2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

3. Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế 

quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

4. Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế về quản lý 

thực phẩm chức năng.  

5. Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn 

thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe.  

6. Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành, liên tịch ban hành.  

7. Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế quy định 

Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bào vệ sức 

khỏe. 

8. Thông tư Liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

9. Kế hoạch số 178-KH/TU ngày 05/01/2023 của Tỉnh ủy Ninh Thuận 

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường 

bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

10. Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Triển khai Kế hoạch số 178-KH/TU ngày 05/01/2023 của Tỉnh ủy Ninh 

Thuận về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư 

về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

11. Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 05/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 



việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh. 

12. Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc 

lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

13. Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận. 

14. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

15. Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

16. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí 

việc làm và biên chế công chức; 

17. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng và quản lý công chức; 

18. Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. 
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